ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I 
Năm học 2025 - 2026
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 8 (PHÂN MÔN LỊCH SỬ)
Thời gian làm bài: 45 phút 

I. Ma trận 

	TT
	Chương/ 
Chủ đề
	Nội dung/ đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	Trắc nghiệm khách quan
	Tự luận 
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn 
	Đúng – Sai 
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Châu Âu và Bắc Mỹ từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ  XVIII
	Cách mạng tư sản Anh
	I.1,2
	I.3,7
	
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	
	20%

	
	
	Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ
	I.4,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	10%

	
	
	Cách mạng tư sản Pháp
	I.8,9
	I.6
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	
	15%

	
	
	Cách mạng công nghiệp
	I.10
	
	
	II.b,d
	II.a,c
	
	
	III.a
	III.b
	1
	3
	1
	45%

	2
	Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX 
	
Quá trình xâm lược Đông Nam Á của thực dân phương Tây 
	I.11
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	5%

	
	
	Tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội của các nước Đông Nam Á 
	
	I.12
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	5%

	Tổng số câu
	8
	4
	
	2ý
	2ý
	
	
	1
	1
	
	
	
	

	Tổng số điểm
	6,0
	1,0
	3,0
	6,0
	3,0
	1,0
	10

	Tỉ lệ %
	60%
	10%
	30%
	60%
	30%
	10%
	100%



2


II.  Bản đặc tả

	TT
	Chủ đề/
Chương
	Nội dung/
đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự  luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn 
	“Đúng - Sai”
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	1
	Châu Âu và Bắc Mỹ từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ  XVIII
	Cách mạng tư sản Anh 
	Nhận biết 
– Trình bày được những nét chung về nguyên nhân, kết quả của cách mạng tư sản Anh.
Thông hiểu
- Trình bày được tính chất và ý nghĩa của cách mạng tư sản Anh.
	I.1,2
	I.3,7
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ
	Nhận biết
– Trình bày được những nét chung về nguyên nhân, kết quả của cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ .

	I.4,5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cách mạng tư sản Pháp
	Nhận biết
– Trình bày được những nét chung về nguyên nhân, kết quả của cách mạng tư sản Pháp. 
Thông hiểu
- Trình bày được tính chất và ý nghĩa của Cách mạng tư sản Pháp.
	I.8,9
	I.6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cách mạng công nghiệp
	Nhận biết
– Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của cách mạng công nghiệp.
Vận dụng
– Nêu được những tác động quan trọng của cách mạng công nghiệp đối với sản xuất và đời sống.
	I.10
	
	
	II.b,d
	II.a,c
	
	
	III.a
	III.b

	2
	Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX
	Quá trình xâm lược Đông Nam Á của thực dân phương Tây 
	Nhận biết
– Trình bày được những nét chính trong quá trình xâm nhập của tư bản phương Tây vào các nước Đông Nam Á.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội của các nước Đông Nam Á. 
	Nhận biết
– Nêu được những nét nổi bật về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội của các nước Đông Nam Á dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây.

	I.11
	I.12
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	
	8
	4
	
	2ý
	2ý
	
	
	1
	1

	Tổng số điểm
	
	6,0
	1,0
	3,0

	Tỉ lệ %
	
	60%
	10%
	30%
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PHẦN I.  TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
A. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (6,0 điểm)
 HS khoanh tròn chữ cái trước phương án trả lời chính xác nhất.
Câu 1. Lực lượng nào dưới đây mới xuất hiện trong xã hội nước Anh vào cuối thế kỉ XVI - đầu thế kỉ XVI?
A. Tăng lữ Giáo hội.	B. Nông dân.		C. Quý tộc mới.	D. Thợ thủ công.
Câu 2. Cuộc Cách mạng tư sản Anh (1642 - 1688) diễn ra dưới hình thức nào?
A. Chiến tranh giải phóng dân tộc.		B. Đấu tranh thống nhất đất nước.
C. Cải cách, duy tân đất nước.			D. Nội chiến cách mạng.
Câu 3. So với chế độ quân chủ chuyên chế, chế độ quân chủ lập hiến có điểm gì khác biệt?
A. Không tồn tại ngôi vua.				
B. Quyền lực của vua bị hạn chế.
C. Quyền lực của vua là tối cao và tuyệt đối.	
D. Không thừa nhận vai trò của Nghị viện.
Câu 4. Ai là người đã lãnh đạo quân đội Bắc Mỹ chiến thắng trong Chiến tranh giành độc lập chống lại thực dân Anh vào thế kỉ XVIII, và được bầu làm Tổng thống đầu tiên của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ vào năm 1789?
A. Ô. Crôm-oen.		                                B. G. Oa-sinh-tơn.		
C. M. Rô-be-spie.		                                D. G. Rút-xô.
Câu 5. Cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ đã đạt được kết quả nào?
A. Đưa người lao động Bắc Mỹ lên nắm chính quyền.
B. Lật đổ ách cai trị của thực dân Anh ở Bắc Mỹ.
C. Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế ở Bắc Mỹ.
D. Nhà nước quân chủ lập hiến ra đời ở Bắc Mỹ.
Câu 6. Nội dung nào sau đây phản ánh điểm tương đồng cơ bản giữa cách mạng tư sản Anh, Pháp và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ?
A. Nguyên nhân bùng nổ cách mạng.		B. Hình thức của cuộc cách mạng.
C. Mục tiêu lật đổ chế độ phong kiến.		D. Tính chất của cuộc cách mạng.
Câu 7. Cách mạng tư sản là:
A. cuộc cách mạng do giai cấp tư sản nhằm thay đổi hệ thống chính trị, mang lại công bằng, văn minh, nhân quyền cho nhân loại, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
B. cuộc cách mạng do các giai cấp thấp kém trong xã hội (nông dân, nô lệ,…) lãnh đạo nhằm đòi lại quyền dân chủ, quyền con người từ giai cấp tư sản và quý tộc, nhằm thiết lập một thể chế nhà nước mới.
C. cuộc cách mạng do lực lượng tư sản (hoặc quý tộc mới, chủ nô,…) lãnh đạo nhằm chống lại chế độ phong kiến, thiết lập nền thống trị của giai cấp tư sản, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
D. cuộc cách mạng nhằm đòi lại quyền tư sản cho đại bộ phận dân chúng, hướng tới hình thành chủ nghĩa tư bản.
Câu 8. Trong xã hội Pháp cuối thế kỉ XVIII, lực lượng nào dưới đây không thuộc Đẳng cấp thứ ba?
A. Giai cấp tư sản.		                                            B. Bình dân thành thị.	
C. Nông dân.		                                            D. Quý tộc phong kiến.
Câu 9. Sự kiện nào dưới đây đã đánh dấu sự bùng nổ của Cách mạng tư sản Pháp (cuối thế kỉ XVIII)?
A. Quần chúng nhân dân Pa-ri đánh chiếm ngục Ba-xti (tháng 7/1789).
B. Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền được thông qua (tháng 8/1789).
C. Vua Lu-i XVI bị xử tử với tội danh phản bội Tổ quốc (tháng 1/1793).
D. Rô-be-spie thiết lập nền chuyên chính dân chủ cách mạng (tháng 7/1793).
Câu 10. Cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX, quốc gia đầu tiên ở châu Âu mở đường cho cuộc cách mạng công nghiệp là
A. Tây Ban Nha.		B. Đức		C. Anh.		D. Pháp.
Câu 11. Sự kiện mở đầu cho quá trình các nước phương Tây xâm lược các nước Đông Nam Á là:
A. Bồ Đào Nha xâm lược Ma-lắc-ca.	
B. Tây Ban Nha, Anh lập thương điểm ở In-đô-nê-xi-a.
C. Thực dân Anh xâm nhập Mã Lai và Miến Điện.		
D. Thực dân Anh xâm nhập vào Xiêm.
Câu 12. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nguyên nhân các nước thực dân phương Tây đẩy mạnh xâm lược Đông Nam Á?
A. Tư bản phương Tây có nhu cầu cao về nguyên liệu, nhân công, thị trường.
B. Đông Nam Á có vị trí quan trọng trong tuyến đường giao thương trên biển.
C. Kinh tế của các nước tư bản phương Tây đang bị Đông Nam Á cạnh tranh.
D. Khu vực Đông Nam Á có tài nguyên phong phú, nguồn nhân công dồi dào.
B. Trắc nghiệm đúng-sai (1,0 điểm)
Câu 13. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, HS chọn Đ(đúng) hoặc S(sai).
Cho đoạn tư liệu sau đây:
	Thời gian
	Tên phát minh
	Nhà phát minh

	1764
	Máy kéo sợi  Gien-ni
	Giêm –Ha-gri-vơ

	1769
	Máy kéo sợi chạy bằng sức nước 
	R.Ác-rai

	1784
	Máy hơi nước
	Giêm-oát

	1785
	Máy dệt
	E.Các-rai


(Vũ Minh Giang, SGK Lịch sử và Địa lí 8, NXB Giáo dục Việt Nam, tr.15,16) 
a) Trong những phát minh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất (thế kỉ XVIII), máy dệt của E.Các-rai là phát minh có ý nghĩa quan trọng nhất.
b) Đến đầu thế kỉ XIX, nhờ tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp, nước Anh đã vươn lên trở thành “công xưởng của thế giới”.
c) Các phát minh về máy móc trong thế kỉ XVIII đánh dấu bước chuyển từ lao động thủ công sang sản xuất bằng máy móc.
d) Máy kéo sợi Gien-ni hoạt động hoàn toàn nhờ sức nước, có thể vận hành liên tục mà không cần người điều khiển.
PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 14.
a, Nêu những tác động của cách mạng công nghiệp đối với sản xuất và đời sống?
            b, Em có nhận xét gì về đời sống của chúng ta hiện nay khi áp dụng những thành tựu của các cuộc cách mạng công nghiệp vào trong đời sống?

--------Hết-------
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 
A. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn. ( 6,0 điểm )Mỗi câu hỏi HS chỉ chọn một phương án . Mỗi đáp án chính xác, HS đạt: 0,25đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	

	Đáp án
	C
	D
	B
	B
	B
	D
	C
	D
	A
	C
	A
	C



               B. Trắc nghiệm đúng-sai. (1,0 điểm) 
               Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, HS chọn đúng hoặc sai.
               Mỗi đáp án chính xác, HS đạt: 0,25đ
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	
	Câu 1

	a)
	S

	b)
	Đ

	c)
	Đ

	d)
	S



    PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

	Câu hỏi
	Gợi ý đáp án
	Điểm

	a, Nêu những tác động của cách mạng công nghiệp đối với sản xuất và đời sống?

	a. Đối với sản xuất
- Cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi căn bản quá trình sản xuất, nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy nhiều ngành kinh tế khác phát triển, tạo ra nguồn của cải dồi dào cho xã hội. 
- Bộ mặt của các nước tư bản thay đổi với nhiều khu công nghiệp lớn và thành phố đông dân mọc lên,...
- Cuộc cách mạng này đã chuyển xã hội loài người từ văn minh nông nghiệp sang văn minh công nghiệp.
b. Đối với xã hội
- Tác động quan trọng nhất của cách mạng công nghiệp là hình thành hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản, đó là tư sản và vô sản.
- Hai giai cấp này mâu thuẫn với nhau ngày càng gay gắt về quyền lợi.
- Cách mạng công nghiệp cũng tạo ra một số tác động tiêu cực như:  ô nhiễm môi trường, tranh giành thuộc địa….
	
0.5đ



0.25đ

0.25đ



0.5đ

0.25đ


0.25đ


	b, Nhận xét gì về đời sống của chúng ta hiện nay khi áp dụng những thành tựu của các cuộc cách mạng công nghiệp vào trong đời sống?
	b, Đời sống của chúng ta hiện nay khi áp dụng những thành tựu của các cuộc cách mạng công nghiệp.
- Mở đầu CMCN thế kỉ XXVIII-XIX tạo tiền đề cho 3 cuộc CMKHKT sau này.
 - Qua các giai đoạn lịch sử đã làm thay đổi các điều kiện kinh tế, xã hội trên toàn thế giới, góp phần thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ mọi mặt của đời sống xã hội. 
- Đời sống vật chất và tinh thần của con người ngày càng nâng cao.

	


0.25đ



0.5đ

0.25đ
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